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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐĂKLĂK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 11 /2009/QĐ-UBND       Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 3 năm 2009.
  
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
 
 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. 
 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; 
 Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật khoáng sản; Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/1/2006 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:      
210/TTr-STNMT ngày 27/5/2008, 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh . 

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 
Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên & Môi 
trường, Công thương, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND 
các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này;  
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Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số: 19/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định 
thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
Nơi nhận:             
- Như Điều 3,  
- Thường trực tỉnh uỷ(thay b/c);  
- Thường trực HĐND tỉnh(thay b/c); 
- Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên & MT (b/c); 
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Cục ĐC & KS Việt nam; 
- Đoàn đại biểu quốc hội; 
- UB Mặt trận tổ quốc VN tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đăk Lăk, Công báo tỉnh; 
- VP.UBND tỉnh: LĐVP; 
chuyên viên các bộ phận nghiên cứu;            
- Lưu VT, NL. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Y DHĂM ÊNUÔL 
 
 

 
  

. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐĂKLĂK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH  

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 11/2009/QĐ-UBND 
Ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cho phép trả lại giấy 

phép khảo sát khoáng sản, giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác 
khoáng sản và giấy phép chế biến khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền hoạt 
động khoáng sản hoặc tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường 
hợp thừa kế hợp pháp (dưới đây gọi chung là cấp giấy phép hoạt động khoáng sản) 
và đăng ký các hoạt động khoáng sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản 

và các cơ quan khác có liên quan; tổ chức kinh tế Việt Nam được thành lập, hoạt 
động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân 
và tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam theo pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi xin cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản.  

Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 
1. UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; giấy phép khảo 

sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường và than bùn; giấy phép khai thác, giấy phép chế biến 
khoáng sản đối với khu vực đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ 
lượng khoáng sản mà không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản 
của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc 
diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia (quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 56 
Luật khoáng sản sửa đổi);  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng 
quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên 
tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Liên Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và Bộ Nội vụ; Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của 
UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên 
và Môi trường; 

3. UBND các huyện, thành phố (gọi chung cấp huyện) được UBND tỉnh ủy 
quyền cấp giấy phép khai thác đá chẻ, than bùn, sét sản xuất gạch, cát xây dựng và 
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đất san lấp công trình cho các hộ gia đình cá nhân có công suất nhỏ hơn 
5.000m3/năm, diện tích không quá 5.000m2, thời hạn không quá 12 tháng; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; xử lý vi phạm 
theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên 
quan trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản từ khâu quy hoạch, cấp phép, 
kiểm tra việc thực hiện sau giấy phép và kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác 
khoáng sản không phép và trái phép; Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 
quản lý. 

 4. UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản, môi trường, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; bảo 
đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; xử lý vi phạm 
theo quy định của pháp luật; 

- Thường xuyên kiểm tra theo thẩm quyền, thông báo cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND cấp huyện biết để phối hợp xử lý các trường hợp hoạt động 
khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; 

- UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về mọi hoạt động 
khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép hoạt động khoáng sản nào thì có 
trách nhiệm giải quyết tranh chấp về quyền hoạt động khoáng sản phát sinh từ việc 
sử dụng loại giấy phép đó; Không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho tổ chức, 
cá nhân không trực tiếp khai thác khoáng sản. 

 
Chương II 

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN 
 
Điều 4. Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản 
1. Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (Mẫu số 2), kèm theo bốn (4) 

bộ bản đồ khu vực khảo sát. Ranh giới khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh 
định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1km x 1km trên nền bản đồ địa hình có tỷ 
lệ không nhỏ hơn 1:50.000 theo hệ thống toạ độ vuông góc VN2000 (Mẫu số 2); 

2. Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại 
khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, 
tiến độ, dự toán chi phí khảo sát và nguồn tài chính; 

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công 
chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản hoặc hợp đồng 
kinh tế với đơn vị có tư cách pháp nhân về khảo sát khoáng sản. 
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4. Văn bản thoả thuận UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có khoáng sản 
xin khảo sát (đối với khu vực khoáng sản chưa có trong quy hoạch khoáng sản 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). 

Điều 5. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản  
Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết 

hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm: 
1. Đơn xin gia hạn (Mẫu số 3);  
2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã 

thực hiện đến thời điểm xin gia hạn.  
Trong trường hợp giấy phép khảo sát khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin 

gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm có 
quyết định gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 
            Điều 6. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản  

1. Đơn trả lại giấy phép (Mẫu số 4); 
2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã 

thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép. 
Chương III 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 
 

Điều 7. Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 
1. Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 2); 
2. Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bốn (4) bộ bản đồ 

khu vực thăm dò khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình hệ thống toạ độ vuông 
góc VN2000 theo nguyên tắc:  

a. Ranh giới khu vực thăm dò khoáng sản diện tích từ một kilômét vuông 
(1km2) trở lên được khoanh định theo hình khép kín trên bản đồ tỷ lệ không nhỏ 
hơn 1: 50.000 ; 

b. Khu vực thăm dò có diện tích nhỏ hơn một kilômét vuông (1km2) khoanh 
định trên bản đồ tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000. 

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức 
trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng 
Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước 
ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài hoặc hợp đồng kinh tế với đơn vị 
có tư cách pháp nhân về thăm dò khoáng sản.  

4. Văn bản thoả thuận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có khoáng 
sản xin thăm dò (đối với khu vực khoáng sản chưa có trong quy hoạch khoáng sản 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). 

Điều 8. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 
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Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết 
hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm: 

1. Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 3); 
2. Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng và chi phí thăm dò đã thực hiện; 

chương trình, khối lượng công việc và dự toán chi phí thăm dò tiếp tục; 
3. Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm 

(30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó. 
Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin 

gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm được 
gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 

Điều 9. Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản 

1. Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 4) hoặc trả lại một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản ; 

2. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình và chi phí  
thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích 
ghi trong giấy phép; 

3. Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, dự toán và chương 
trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò). 
  Điều 10. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản  

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 5) kèm theo 
hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ 
chuyển nhượng; 

2. Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và 
các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển 
nhượng quyền thăm dò; 

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng 
sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực 
của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm 
dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.  
Việc chuyển nhượng quyền thăm dò được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm 
dò thay thế giấy phép thăm dò đã cấp.  

Điều 11. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản  
1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 6); báo cáo 

kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và chương trình tiếp 
tục thăm dò; 

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng 
minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản; 
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3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp. 

Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận 
bằng việc cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay thế giấy phép 
đã cấp.  

 
Chương IV 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

Điều 12. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản 
1. Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 7), kèm theo bốn (4) 

bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không 
nhỏ hơn 1: 5.000, hệ thống tọa độ vuông góc VN 2000; 

2. Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; 

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê 
duyệt theo quy định; 

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi 
trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

5. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức 
trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao 
giấy phép đầu tư có chứng thực của công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp 
giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có 
bên nước ngoài. 

6. Văn bản thoả thuận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có khoáng 
sản xin khai thác (đối với khu vực khoáng sản chưa có trong quy hoạch khoáng sản 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). 

7. Bản đồ trích đo (trích lục) địa chính khu đất xin khai thác khoáng sản, tỷ lệ 
không nhỏ hơn 1:5.000. 

 
Điều 13. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 
Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 

chín mươi (90) ngày, bao gồm: 
1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 8); 
2. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết 

quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện 
tích xin tiếp tục khai thác. 
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Trong trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ 
xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm 
được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 

Điều 14. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khai thác khoáng sản 

1. Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 9) hoặc trả lại một 
phần diện tích khai thác khoáng sản; 

2. Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời 
điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác; 

3. Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp 
luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác. 

Điều 15. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản  
1. Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10) và hợp 

đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản 
chuyển nhượng; 

2. Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin 
chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm 
xin chuyển nhượng; 

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. 

Việc chuyển nhượng quyền khai thác được chấp thuận bằng việc cấp giấy 
phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp.  

Điều 16. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản  
1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 11); 
2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng 

minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản; 
3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 

chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp; 
4. Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng 

sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản. 
  Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp 
thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức thừa kế hợp pháp, 
thay thế giấy phép đã cấp.  
 

Chương V 
GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 
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Điều 17. Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản 
 1. Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 12); 
 2. Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê 
duyệt theo quy định; 
 3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức 
trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của 
Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ 
chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài; 
 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi 
trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 5- Văn bản thoả thuận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi chế biến 
khoáng sản (đối với nơi chế biến khoáng sản chưa có trong quy hoạch khoáng sản 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). 
 6. Bản đồ trích đo (trích lục) địa chính khu đất xin chế biến khoáng sản, tỷ lệ 
không nhỏ hơn 1:5.000. 

 
Điều 18. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản 

 Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết 
hạn sáu mươi (60) ngày, bao gồm:  
 1. Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 13); 
 2. Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, 
sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến. 
 Trong trường hợp giấy phép chế biến khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin 
gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm được 
gia hạn hoặc có văn bản trả lời tổ chức xin gia hạn về lý do giấy phép không được 
gia hạn. 

Điều 19. Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản 
1. Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 14); 
2. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến 

thời điểm trả lại giấy phép. 
Điều 20. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 
1. Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 14); 
2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá 

trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã 
hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản; 
 3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng 
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sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng 
sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. 

Việc chuyển nhượng quyền chế biến được chấp thuận bằng việc cấp giấy 
phép chế biến cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp.  

Điều 21. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản  
1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 15); 
2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng 

minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản; 
3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 

chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp; 
4. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế 

biến khoáng sản. 
Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được thể hiện 

bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay 
thế giấy phép đã cấp. 

  

 
Chương VI 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU, THẨM ĐỊNH VÀ  
XÉT DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN: 

 

Điều 22. Khai thác tân thu khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 
49 của Luật khoáng sản sửa đổi và quy định tại Điều 66, Điều 67, Điều 68 của Nghị 
định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 

 
Điều 23. Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản gồm: 

   l. Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
  2. Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực 
của Công chứng nhà nước. 
  3. Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi 
công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. 
  4. Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao 
gồm: Bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên 
thuỷ có liên quan. 

 

 
Chương VII 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
 

Điều 24. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản 
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1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp 
nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trình Uỷ ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo 
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện là cơ quan giúp Uỷ ban nhân 
dân huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 
huyện có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 

3. Trong trường hợp văn bản trả lời của các cơ quan hữu quan có ý kiến khác 
nhau, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức trao đổi để thống nhất và báo cáo 
UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

 
Điều 25. Trình tự thực hiện 
1. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và bốn 
mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài 
hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian 
lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm 
định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép. 

2. Đối với hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt 
động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện 
quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp quyền hoạt động 
khoáng sản, trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép. 

3. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan 
tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc 
không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp 
nhận. 

4. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép 
không được cấp. 

 

 
Chương VIII 

ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 
 

Điều 26. Đăng ký, thông báo hoạt động khoáng sản 
Việc đăng ký, thông báo hoạt động khoáng sản được thực hiện theo nguyên 

tắc sau: 
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1. Giấy phép hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phải  đăng 
ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để theo dõi và 
phối hợp quản lý. 

Giấy phép hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân huyện cấp phải  đăng 
ký tại phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường 
một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để theo dõi, báo cáo và 
phối hợp quản lý. 

2. Trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà 
không phải xin giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại 
khoản 1,2,3,4 Điều 43a Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. 

Điều 27. Quản lý và theo dõi tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng 
sản 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 
trong việc quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng quý, hàng năm về tình hình cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương 
và gửi báo cáo hàng quý về Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban 
nhân dân huyện trong việc quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng quý, hàng năm về 
tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trong phạm vi quản lý hành chính 
của địa phương và gửi báo cáo hàng quý về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo 
dõi, tổng hoẹp báo cáo và phối hợp quản lý. 

 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 28. Tổ chức thực hiện 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các 

Sở, ngành, có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, quyết định. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Y DHĂM ÊNUÔL 
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MẪU SỐ 01  

 
(CHỦ ĐẦU TƯ) 

 
    

 
 

ĐỀ ÁN  THĂM DÒ (KHẢO SÁT)   
 

( khoáng sản..., thuộc xã..., huyện..., tỉnh...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         CHỦ ĐẦU TƯ                           ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN 
 
 

       Chữ ký, đóng dấu          Chữ ký, đóng dấu 
 
   (Họ và tên)                (Họ và tên)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ĐỊA DANH)  
Năm 200... 
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NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 

MỞ ĐẦU 

- Những căn cứ để lập đề án. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng khoáng sản. 

CHƯƠNG I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN. 

- Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích của đề án. 

- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn. 

- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực đề án. 

CHƯƠNG II 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 

- Đặc điểm địa chất khu vực: trình bày những nét chính về đặc điểm địa 
tầng, kiến tạo, macma có trong vùng. 

- Đặc điểm khoáng sản khu vực, bao gồm: 

+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản; 

+ Sự phân bố các dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản trong khu vực đề án. 

CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP,  KHỐI LƯỢNG   

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp  

- Cơ sở lựa chọn phương pháp kỹ thuật phải căn cứ vào mục tiêu, loại hình 
nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố 
quặng, mục đích và hiệu quả của phương pháp, tổ hợp các phương pháp kỹ thuật. 

2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình 

- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ 
phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu); 

- Phương pháp địa chất; 

- Phương pháp địa hoá; 

- Phương pháp địa vật lý; 

- Công tác khoan và khai đào; 
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- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình; 

- Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, nơi gửi phân tích và nơi kiểm tra 
phân tích nội bộ, ngoại bộ; 

- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết. 

Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải ghi rõ số lượng, khối lượng 
cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện. Các công trình dự kiến thi công 
bắt buộc phải thể hiện trên các bản đồ, sơ đồ bố trí công trình. 

CHƯƠNG IV 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

1. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi 
thực hiện đề án.  

2. Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện 
đề án.  

CHƯƠNG V 
DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG 

Trình bày dự kiến phương pháp, chỉ tiêu tính trữ lượng và triển vọng mục 
tiêu trữ lượng dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò. 

CHƯƠNG VI 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, 
khối lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công 
tác phù hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, 
các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành. 

CHƯƠNG VII 
DỰ TOÁN KINH PHÍ  

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn 
vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương 
pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác. 

KẾT LUẬN 

- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được. 

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 
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PHẦN PHỤ LỤC 

- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông. 

- Bản đồ địa chất khu vực, bản đồ khoáng sản và các bản đồ vùng quặng, 
thân quặng các tỷ lệ. 

- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu. 

- Mặt cắt địa chất, khoáng sản. 
- Các bình đồ dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.  

- Các biểu, bảng khác liên quan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

MÃU SỐ 01b 
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ĐỀ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

( Khai thác lộ thiên ) 
MỞ ĐẦU 

 

PHẦN CHUNG  
 

 I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ : 
 1. Trụ sở chính : 
 - Điện thoại : 
 2. Quyết định thành lập : 
 - Đăng ký kinh doanh : 
 3. Nhiệm vụ chủ yếu : 
 
 II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP ĐỀ ÁN : 
 1. Xuất xứ và các căn cứ pháp lý để lập đề án  
 2. Sự cần thiết của việc xin khai thác khoáng sản 
 
 III. CƠ SỞ LỰA CHỌN HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ KHAI THÁC  : 
 1. Các điều kiện và lợi ích của hình thức khai thác  : 
 2. Quy mô sản lượng khai thác mỏ và các chủng loại sản phẩm : 
 

PHẦN I :  KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC KHAI THÁC MỎ 
 

Chương I : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN KHU VỰC MỎ 
 
 I. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI : 
 1. Vị trí địa lý khu vực khai thác : 
 2. Điều kiện kinh tế, xã hội : 
 2.1. Dân cư : 
 2.2. Giao thông : 
 
 III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ : 
 1. Đặc điểm địa hình - Sông suối : 

2. Đặc điểm  địa chất và khoáng sản : 
2.1. Khái quát về đặc điểm địa chất khu vực mỏ. 
2.2. Chất lượng khoáng sản : 
2.3. Các khoáng sản đi kèm : 
3. Đặc điểm địa chất thủy văn - địa chất công trình : 
a. Đặc điểm địa chất thủy văn :  
b.  Đặc điểm địa chất công trình : 

 
Chương  I : BIÊN GIỚI VÀ TRỮ LƯỢNG KHU VỰC MỎ : 
 

I. BIÊN GIỚI - TRỮ LƯỢNG KHU VỰC QUY HOẠCH KHAI THÁC 
MỎ : 

1. Đặc điểm khu vực khai thác mỏ : 
2. Biên giới khu vực mỏ : 



10 

3. Khối lượng khai thác khu vực quy hoạch mỏ 
 

II. CÔNG SUẤT KHAI THÁC,CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIAN  TỒN TẠI 
CỦA MỎ : 

1. Công suất  khai thác : 
2. Chế độ làm việc : 
3. Thời gian tồn tại của mỏ : 

 
PHẦN II : PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ : 

 
Chương III : BIÊN GIỚI VÀ KHỐI LƯỢNG KHAI TRƯỜNG : 

I. BIÊN GIỚI - KHỐI LƯỢNG KHAI TRƯỜNG : 
1. Biên giới khai trường : 
2. Khối lượng khai trường : 
3. Hệ số bóc : 

 II. CÔNG SUẤT KHAI THÁC : 
1. Công suất khai thác : 
2. Công suất chế biến : 
 

Chương IV : MỞ VỈA - TRÌNH TỰ KHAI THÁC 
 
I. MỞ VỈA :   
1. Cơ sở lựa chọn phương án mở vỉa : 
2. Các tuyến đường hào  mở vỉa : 
Các tuyến hào dốc, hào chuẩn bị ( nếu có ).  
Tính toán các thông số : 
a. Chiều rộng đáy hào . 
b. Góc nghiêng thành hào.  
c. Chiều dài tuyến hào. 
d. Chiều cao đường hào. 
e. Độ dốc dọc đường hào. 
f. Chiều rộng mặt đường hào. 
g. Khối lượng đường hào. 
 
II. TRÌNH TỰ KHAI THÁC : 

 
Chương V : HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG 

 
I. HỆ THỐNG KHAI THÁC : 
1. Các yếu tố của hệ thống khai thác : 
a.. Chiều cao tầng khai thác. 
b. Góc nghiêng sườn tầng. 
c. Chiều rộng mặt tầng công tác. 
d . Chiều dài tuyến công tác. 
e. Chiều rộng dải khấu. 
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II.  THIẾT BỊ SỬ DỤNG ( nếu có sử dụng các thiết bị ): 
1. Cơ sở lựa chọn thiết bị :  
2. Tính toán số lượng thiết bị cần thiết : 

 
Chương VI : KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ 
 ( Nếu có sử dụng thiết bị khoan  và vật liệu nổ công nghiệp ) 
 

A. CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN : 
 

I. YÊU CẦU CHUNG CỦA CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN : 
 

II. CÔNG TÁC KHOAN : 
1. Cơ sở lựa chọn thiết bị khoan. 
2. Tính toán số lượng máy khoan cần thiết. 
(Các đặc tính kỹ thuật của máy khoan và thiết bị đi kèm) 
3. Các bước tiến hành công tác khoan : 
a. Chuẩn bị bãi khoan. 
b. Hộ chiếu khoan. 
c. Tính toán các thông số của hộ chiếu : 
- Đường cản chân tầng. 
- Chiều sâu lỗ khoan. 
- Chiều sâu khoan thêm. 
- Góc nghiêng lỗ khoan. 

  - Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan. 
            - Khoảng cách giữa các lỗ khoan. 

- Số hàng lỗ khoan trong một lỗ khoan. 
 
4. Kỹ thuật an toàn trong công tác khoan. 
III. CÔNG TÁC NỔ MÌN : 
1. Nghiệm thu bãi khoan. 
2. Lập hộ chiếu nổ mìn : 
a. Địa điểm, thời gian, tên đơn vị, vị trí nổ mìn và tên người chỉ huy nổ mìn. 
b. Phương pháp nổ mìn. 
c. Các chỉ tiêu tính toán của hộ chiếu. 
d. Bình đồ an toàn bãi nổ. 
e. Danh sách và chữ ký của thợ nổ mìn. 
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f. Danh sách và chữ ký của công nhân làm nhiệm vụ đuổi người và gác bảo 
vệ. 

g. Chữ ký của các cá nhân chịu trách nhiệm về hộ chiếu (người lập hộ 
chiếu, thủ trưởng đơn vị, người duyệt ). 

h. Nhận xét của chỉ huy nổ mìn sau khi kiểm tra bãi nổ. 
3. Công tác tiến hành và các biện pháp an toàn trong nổ mìn : 
+ Trước thời gian nổ mìn. 
+ Công tác vận chuyển vật liệu nổ. 
+ Công tác nạp mìn vào lỗ khoan ( sơ đồ nạp thuốc và đấu mạng nổ ). 
+ hiệu lệnh nổ mìn và lệnh nổ bãi mìn. 
+ Kiểm tra bãi mìn. 
+ Chu kỳ nổ mìn. 
4. Công tác nổ mìn phá đá quá cỡ và phá mô chân tầng. 

  
Chương VII : CÔNG TÁC XÚC BỐC 

  
1. Cơ sở lựa chọn phương án xúc bốc: 
2. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị xúc bốc ( nếu có ) : 

 
Chương VIII : CÔNG TÁC VẬN TẢI : 
 
 1. Đặc điểm của vận tải ô tô ( nếu có ): 

a. Đường cố định : 
b. Đường tạm thời : 
2. Khối lượng vận tải :  
3.Thiết bị vận tải ( nếu có ): 
Đặc tính kỹ thuật của thiết bị vận tải. 

 
Chương IX : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN 
  ( Nếu có công đoạn chế biến ) 

 
I. KHỐI LƯỢNG NGUYÊN LIỆU VÀ  THÀNH PHẨM : 

 1. Nguyên liệu :  
2  Thương phẩm :  
 
 II. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN : 
1. Qui trình công nghệ : 
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2. Thiết bị chế biến : 
 3. Các thiết bị phụ trợ : 

 
III. KHU VỰC CHẾ BIẾN : 

 1. Chọn địa điểm : 
2. Cơ cấu khu vực chế biến : 
 

Chương X : CÔNG TÁC THẢI ĐẤT PHỦ - THOÁT NƯỚC MỎ 
 
I. CÔNG TÁC THẢI ĐẤT PHỦ : 
II. THOÁT NƯỚC CHO MỎ : 
 

Chương XI : CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 
 
I. SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ( nếu có ): 
1. Nhiệm vụ : 
2. Trang thiết bị : 
 
II. KHO TÀNG, BẾN BÃI ( nếu có ): 

 1 . Kho phụ tùng, vật tư: 
 2. Kho nhiên liệu: 
 3. Bãi chứa nguyên liệu: 
 4. Bãi chứa thành phẩm: 
 

III. NHÀ HÀNH CHÍNH VÀ SINH HOẠT ( nếu có ): 
Dự kiến các hạng mục về nhà hành chính và sinh hoạt: 

 
IV. CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC: 

 1. Cung cấp điện: 
a. Các hộ tiêu thụ điện và nhu cầu điện: 
b. Nguồn cung cấp: 
2. Cung cấp nước : 

 a. Hộ tiêu thụ và nhu cầu nước: 
b. Nguồn nước: 
c. Công trình cấp nước: 

 d. Nước thải : 
V. PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN : 
 

Chương XI : TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 
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I. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 
 1. Tổ khai thác: 

2. Tổ chế biến: 
3. Quản lý gián tiếp: 

       4. Biên chế lao động:  
 

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MỎ: 
 1. Chế độ làm việc : 

2. Lịch sản xuất của mỏ : 
Biểu lịch tuần sản xuất của mỏ 
 

KẾT LUẬN 
CÁC BẢN VẼ KÈM THEO 
 1. Sơ đồ vị trí giao thông, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:50.000; 
 2. Sơ đồ địa chất khu vực khai thác mỏ, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:50.000 ( nếu 
có ); 
 3. Sơ đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 ( nếu 
có ); 
 4. Sơ đồ mở vỉa, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 ( nếu có ); 
 5. Sơ đồ hệ thống khai thác, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 ( nếu có ); 
 6. Bình đồ kết thúc khai thác năm thứ nhất, thứ 2, ..., tỷ lệ không nhỏ hơn 
1:5.000; 
 7. Bình đồ kết thúc khai thác và tổng mặt bằng  mỏ, tỷ lệ không nhỏ hơn 
1:5.000. 
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MẪU SỐ 02 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   Số:........                    

  ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................  
Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:................... 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu có) 
Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại 

xã.............., huyện.................. tỉnh................... 
Diện tích là.....................(ha, km2)  
Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ 

kèm theo. 
Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........ 
Dự toán chi phí : ...................... 
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
- 
- 
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MẪU SỐ 03 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:........                    

     ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP  
THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:   Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................  
Trụ sở tại:................................................................................................ 
Điện thoại:........................................ Fax............................................... 
Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............, 

huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số......... ngày 
..... tháng ........ năm ..... 

Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ 
ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm..... 

Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin 
trả lại là ........... (ha, km2). 

Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các 
điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. 

Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN . 
Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):........................... 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  
(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 04 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:........                    

 ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT)  
KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH  

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 
 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................  
Trụ sở tại:.................................................................................................  
Điện thoại:......................................., Fax:.............................................. 
Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan 

cấp)……………………………………………………………………………. 
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội 

dung sau: 
- Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... 

tháng... năm.....  
- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2).  
(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm 

khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.) 
- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.) 
Lý do xin trả lại ....................................................................................... 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 05 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Số:........                    

  ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG 
QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................  
Trụ sở tại:.................................................................................................  
Điện thoại:......................................... Fax:................................................  
Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) 

............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động 
thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh.................... 

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm..... 
Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... .................. 
Trụ sở tại:.................................................................................................. 
Điện thoại:.................................. Fax:....................................................  
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)……….(nếu có) 
Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và 

các văn bản khác liên quan. 
Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: ………………….................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm.... 

 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 06 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số:........                    

  ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................  
Xin được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (tên khoáng sản) .............theo 

Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã..........., huyện..............., 
tỉnh.................... 

Trụ sở tại:...........................................................................  
Điện thoại:............................................. Fax:........................................  
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu có) 
Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt 

động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh................... 
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) cho phép 

(Tên tổ chức, cá nhân)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản 
theo Giấy phép nói trên. 

(Tên tổ chức, cá nhân)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định 
của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 07 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Số:........                    

  ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................  
Trụ sở tại:.................................................................................................  
Điện thoại:............................................... Fax:..........................................  
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 
Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm.... 
Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã 

được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của..... 
Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. 

huyện............ tỉnh.......................... 
Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2). 
Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ 

kèm theo. 
   Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...) 

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)  
Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm....... 
Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung 

thông tin về công trình khai thác theo các thông số: 
      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú 

     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         …… 
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 

 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 08 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:........                    

 ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP  
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................  
Trụ sở tại:................................................................................................ 
Điện thoại:......................................, Fax…………………………......... 
Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... 

huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm.... 
Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến 

tháng... năm...... 
Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha. 
Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. 
Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................ 
Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)  
Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:.....................................................  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................. 
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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 MẪU SỐ 09 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   Số:........                    

     ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI  
MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) 

 
 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................  
Trụ sở tại:................................................................................................  
Điện thoại:....................................., Fax................................................... 
Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... 

năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... 
tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... 
ngày..... tháng..... năm......) 

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các 
thông tin sau: 

- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2). 
- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu 

vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể 
hiện trên bản đồ kèm theo. 

Lý do xin trả lại .......................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
- 
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MẪU SỐ 10 

   (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:........                    

  ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG  
QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................  
Trụ sở tại:...............................................................................................  
Điện thoại:................................................, Fax........................................ 
Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng 

sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai 
thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh...... 

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm.... 
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……........... 
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:..............................................., Fax:............................................. 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 
Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các 

văn bản khác liên quan. 
Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ............................ 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm... 

 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 11 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:........                    

....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
 QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân):.............................................................................. 
Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) .............theo 

Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã......,huyện.........., tỉnh................. 
Trụ sở tại:............................... ; Điện thoại:....................... Fax................ 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  
Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động 

khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh.... 
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép (Tên tổ 

chức, cá nhân)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo Giấy 
phép nói trên. 

(Tên tổ chức, cá nhân).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền 
và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản 
và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 12 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Số:........                    

....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân):........................................................................... 
Trụ sở tại:................................................................................................ 
Điện thoại:................................................., Fax:.................................... 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  
Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và 

chất lượng sản phẩm)................. 
Nguồn nguyên liệu để chế biến:..................................................................  
Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)...........................................................  
Sản lượng sản phẩm các loại......................................................................  
Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng).......................................................... 
Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........  
(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 13 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Số:........                                                             
                                                                            ....., ngày... tháng... năm... 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN (TRẢ LẠI) GIẤY PHÉP  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................  
Trụ sở tại:................................................................................................ 
Điện thoại:........................................ Fax:............................................... 
Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến 

khoáng sản số.... ngày... tháng... năm.... 
Nay xin được gia hạn (trả lại) Giấy phép chế biến khoáng sản đến               

ngày .... tháng ....... năm ..... 
Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép)............ 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
Lý do xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản: 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 14 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   Số:........                    

       ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................  
Trụ sở tại:...............................................................................................  
Điện thoại:................................... Fax:...................................................  
Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản).............. theo 

Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm......  
Thời hạn được chế biến......năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm..... 
Tổ chức nhận chuyển nhượng (Tên tổ chức, cá nhân).......  
Trụ sở tại:..................................................................................................  
Điện thoại:............................................... Fax:........................................  
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  
Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và 

các văn bản khác liên quan. 
Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản: 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm... 
 

 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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MẪU SỐ 15 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   Số:........                    

     ....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
 QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................  
Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) ......theo Giấy 

phép số…..ngày…tháng….năm….tại xã.........,huyện........, tỉnh................. 
Trụ sở tại:......................................................  
Điện thoại:....................... Fax:..........................  
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)……….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  
Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động 

chế biến (tên khoáng sản)...................... 
Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................  
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh.............) cho phép (Tên 

tổ chức, cá nhân)............. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo 
Giấy phép nói trên. 

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các 
quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng 
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
  
 (Tổ chức, cá nhân làm đơn) 
 Ký tên, đóng dấu 
Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
-  
- 
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             MẪU SỐ 16 

(TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT 
ĐỘNG KHOÁNG SẢN) 

____________ 

Số ......../........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

                        .....,  ngày     tháng   năm 20.... 
 

    Kính gửi : ........... 
 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 

 
I- Phần chung: 
1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát): .................; 
2. Địa chỉ cơ quan:  .....................; 
    Điện thoại: ...................; Fax:  .................; 
3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......; 
   Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm); 
4. Loại khoáng sản được phép thăm dò (khảo sát): ....................;. 
5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..; 
6. Tên đề án thăm dò (khảo sát): ............... .   
 
II- Khối lượng công tác thăm dò (khảo sát) và chi phí đã thực hiện trong năm 
2006, từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm... 
 

KHỐI LƯỢNG CHI PHÍ 

Số 
TT 

Loại 
công việc 

Đơn 
vị tính Theo 

đề án 

Thực 
hiện 

trong kỳ 
báo cáo 

Thực 
hiện 
cộng 
dồn 

Còn lại Theo 
đề án 

Thực 
hiện 

trong kỳ 
báo cáo 

Thực 
hiện 
cộng 
dồn 

Còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2           
3           
4           
.           
.           

 
 III. Đề xuất, kiến nghị: 

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát) 
                  (Ký tên, đóng dấu) 
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     MẪU SỐ 17 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC 
PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG 

SẢN) 
____________ 

Số ......../........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

                                   .....,  ngày     tháng   năm 20.... 

 
              Kính gửi : ........... 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

I- Phần chung: 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác chế biến: ..................; 
2. Địa chỉ cơ quan:....................; Điện thoại: ................... ; Fax: ...................; 
3. Số giấy phép:....ngày... tháng.... năm......; thời hạn giấy phép: .... tháng (năm); 
4. Loại khoáng sản được phép khai thác chế biến : .....................; 
5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..; 
6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ); 
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong năm 2006, từ 
ngày.... tháng.... năm...... đến ngày..... tháng.... năm.... 
A. Hoạt động khai thác khoáng sản 
1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);  
2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. ...... (kg, tấn, m3); 
3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, 

than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...); 
4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi       rõ 

loại khoáng sản đi kèm thu hồi được); 
5. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3); 
6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3); 
7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: .......... %; 
8.  Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3); 
9. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ); 
10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................  (triệu đ); 
     Trong đó Thuế Tài nguyên : .....................(triệu đ). 
B. Hoạt động chế biến khoáng sản 
1. Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, 
tấn, m3); 
2. Khối lượng, hàm lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá 
khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3); 
3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3); 
4. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ............ %; 
5. Khối lượng, thị trường đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3); 
6. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ); 
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7. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ); 
      Trong đó Thuế Tài nguyên : ...............(triệu đ). 
III. Đề xuất, kiến nghị: 

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
      (Ký tên, đóng dấu) 

Tài liệu gửi kèm theo               
- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ. 
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MẪU SỐ 18 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC 
PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG 

SẢN) 
____________ 

Số ......../........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

             .....,  ngày     tháng   năm 20....

 
 

   Kính gửi : ........... 
 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 

I- Phần chung: 
1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản: ...............; 
2. Địa chỉ cơ quan: .............; 
Điện thoại: .............;  Fax: .............; 
3. Số giấy phép:......ngày......tháng....năm......; 
Thời hạn giấy phép: .............. tháng (năm); 
4. Loại khoáng sản được chế biến: ..................; sản lượng chế biến: ..............(kg, 
tấn, m3)/năm; 
5. Vị trí hành chính nơi chế biến khoáng sản : ..................; 
II. Kết quả hoạt động chế biến khoáng sản trong  06 tháng (01 năm), từ 
ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm.... 
1. Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, 
tấn, m3); 
2. Khối lượng, hàm lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá 
khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3); 
3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3); 
4. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ............ %; 
5. Khối lượng, thị trường đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3); 
6. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ); 
7. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ); 
      Trong đó Thuế Tài nguyên : ...............(triệu đ). 
 
IV. Đề xuất, kiến nghị: 
  

tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản 
     (Ký tên, đóng dấu) 

  


